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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Điều kiện kinh doanh là một yếu tố pháp lý đƣợc đặt ra nhằm bảo 

đảm yêu cầu quản lý đối với một ngành nghề kinh doanh nhất định nào 

đó. Không phải ngành nghề nào cũng bị áp dụng các điều kiện kinh 

doanh. Bởi vì nếu nhƣ thế, các rào cản pháp lý đó trở thành đại trà, và 

không còn mang tính chất của điều kiện kinh doanh nữa. 

Hiện nay, ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, hệ 

thống pháp luật đã ghi nhận quyền tự do kinh doanh với tính chất là một 

trong những quyền hết sức căn bản của công dân. Chẳng hạn, ở Việt 

Nam, quyền tự do kinh doanh đƣợc ghi nhận lần đầu tiên từ Hiến pháp 

năm 1992. Theo đó, Công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định 

của pháp luật1.Pháp luật Việt Nam hiện hành đã có sự phát triển nhất 

định trong việc ghi nhận quyền tự do kinh doanh. Trong Hiến pháp năm 

2013, Mọi ngƣời có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà 

pháp luật không cấm2. 

Mặc dù ở Việt Nam, quyền tự do kinh doanh đã đƣợc quy định 

trong văn bản pháp luật cao nhất là Hiến pháp. Tuy nhiên, hệ thống pháp 

luật Việt Nam vẫn đang đặt ra những điều kiện kinh doanh nhất định đối 

với những ngành nghề kinh doanh nhất định. Điều này đặt ra một vấn đề 

quan trọng, đó là liệu các quy định của pháp luật về điều kiện kinh 

doanh ở Việt Nam đã phù hợp với quy định của Hiến pháp về bảo đảm 

quyền tự do kinh doanh chƣa? Mặt khác, các điều kiện kinh  doanh hiện 

đang đƣợc quy định và áp dụng có thực sự phù hợp trƣớc yêu cầu và 

thay đổi của nền kinh tế hay chƣa, và có phù hợp với thông lệ quốc tế 

trong nền kinh tế hội nhập hay không? 

Bởi lẽ, nếu điều kiện kinh doanh đặt ra đối với những ngành nghề 

kinh doanh nhất định nào đó, nhƣng không phù hợp, có thể trở thành rào 

cản cho sự phát triển kinh tế- xã hội, xâm phạm quyền tự do kinh doanh 

của công dân đã đƣợc hiến định. 

Quảng trị là một tỉnh thuộc miền Trung, có mức độ độ thị hóa cao 

và ngày càng phát triển nhanh chóng. Trong những năm gần đây, Quảng 

Trị cũng đã bƣớc đầu thu hút các nhà đầu tƣ vào nhiều ngành nghề kinh 

doanh nhất định. Tuy vậy, quá trình thực hiện pháp luật về điều kiện 

                                                           
1
 Điều 57 Hiến pháp năm 1992. 

2
 Điều 33 Hiến pháp năm 2013. 
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kinh doanh tại Quảng Trị, trong những năm gần đây, đã phát sinh những 

vƣớng mắc nhất định, cần tháo gỡ. Từ thực tế đó, một yêu cầu đặt ra là 

phải nghiên cứu một cách có hệ thống về quá trình thực hiện pháp luật 

về điều kiện kinh doanh ở Quảng Trị, để tìm ra các nguyên nhân của 

những vƣớng mắc đó. Trên cơ sở đó, sẽ có những giải pháp phù hợp 

nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về điều kiện kinh doanh cho 

Quảng Trị nói riêng và cả nƣớc nói chung. 

Từ những phân tích trên cho thấy, việc nghiên cứu pháp luật về điều 

kiện kinh doanh qua thực tiễn áp dụng tại Quảng Trị có tính cấp thiết 

cao, vừa đáp ứng đƣợc yêu cầu của thực tiễn đang đặt ra ở Quảng Trị, 

vừa cung cấp thêm những vấn đề lý luận về vấn đề nay. Do vậy, tôi lựa 

chọn đề tài “Pháp luật về điều kiện kinh doanh qua thực tiễn tại tỉnh 

Quảng Trị”, để làm đề tài luận văn thạc sỹ luật. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Liên quan đến đề tài luận văn, hiện nay có những công trình nghiên 

cứu sau đây: 

1. Trần Phƣơng Nam (2006), “Pháp luật về giấy phép kinh doanh tại 

Việt Nam- Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”, luận văn thạc sỹ luật 

học; 

2. Phạm Duy Nghĩa và nhóm nghiên cứu (2006), “Giấy phép và 

điều kiện kinh doanh ở Việt Nam- Thực trạng và con đƣờng phía trƣớc”, 

Báo cáo nghiên cứu chuyên đề kinh tế; 

3. Phạm Chi Lan (2005), Giấy phép kinh doanh: “đủ tốt” và “đủ 

xấu”, Tạp chí Nhà Quản lý, số 30/2005; 

4. Phạm Duy Nghĩa (2006), Một đạo luật chung và giấc mơ nửa 

triệu doanh nghiệp, Thời báo kinh tế sài gòn, số 26/2006; 

5. Mai Hồng Quỳ (2012), “Tự do kinh doanh và vấn đề bảo đảm 

quyền con ngƣời tại Việt Nam”, Nhà xuất bản Lao Động; 

6. Nguyễn Trọng Hạnh (2005), Luật Doanh nghiệp và hiện tƣợng 

“doanh nghiệp ma”, 

7. Trần Huỳnh Thanh Nghị (2011), Cải cách thủ tục thành lập doanh 

nghiệp tại Việt Nam: Nhìn từ khía cạnh pháp lý qua báo cáo của Ngân 

hàng thế giới”, Tạp chí Nhà nƣớc và pháp luật, số 279 (7/2011); 

8. Trần Huỳnh Thanh Nghị (2011), Cải cách thủ tục thành lập doanh 

nghiệp tại Việt Nam trong chặng đƣờng 10 năm hội nhập quốc tế, Tạp 

chí Luật học, số 8/2011; 
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9. Trần Huỳnh Thanh Nghị (2013), Thực trạng pháp luật về giấy 

phép kinh doanh ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 4/2013; 

10. Trƣơng Trọng Hiếu (2011) Ý nghĩa của vốn góp và lý do tháo 

bỏ quy định về vốn pháp định, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp điện tử, 

ngày 26/2/2011; 

Qua nghiên cứu tổng thể các công trình đã liệt kê ở trên, tác giả luận 

văn cho rằng, các nghiên cứu vừa nêu ở trên chủ yếu là các bài báo 

chuyên ngành, nghiên cứu một khía cạnh, một lĩnh vực có liên quan đến 

đề tài luận văn, song không có phạm vi nghiên cứu rộng rãi nhƣ luận 

văn. Hơn nữa, các nghiên cứu ở trên chủ yếu đƣợc tiến hành và công bố 

trong giai đoạn trƣớc năm 2014, tức là trƣớc khi ban hành và triển khai 

áp dụng Hiến pháp năm 2013, Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tƣ 

năm 2014. Những đánh giá, công bố của các công trình trên sẽ là nguồn 

tƣ liệu quan trọng, quý giá để tác giả luận văn tham khảo, nghiên cứu 

phát triển. Tuy vậy, hiện nay chúng ta đang thực thi Hiến pháp năm 

2013, cùng với Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tƣ năm 2014 và hệ 

thống pháp luật mới đƣợc ban hành sau Hiến pháp. Do đó, cần phải có 

những công trình nghiên cứu có tính toàn diện, tổng thể về pháp luật 

điều kiện kinh doanh. Thông qua đó, đƣa ra những đánh giá có tính toàn 

diện và kiến nghị các giải pháp phù hợp cho việc hoàn thiện pháp luật về 

điều kiện kinh doanh ở Việt Nam nói chung và nâng cao hiệu quả áp 

dụng tại Quảng Trị nói riêng. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở làm rõ các phƣơng diện lý luận, đánh giá thực trạng áp 

dụng pháp luật về điều kiện kinhh doanh ở Quảng Trị, đề tài xây dựng 

giải pháp để hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh và bảo đảm 

thực  hiện pháp luật lĩnh vực này ở Quảng Trị. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Làm rõ các phƣơng diện lý luận của pháp luật về điều kiện kinh 

doanh; 

- Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về điều kiện kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, phân tích và làm rõ nguyên nhân của bất 

cập, hạn chế trong thực tiễn áp dụng pháp luật ở Quảng Trị; 

Xây dựng giải pháp hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh và 

giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật ở tỉnh Quảng Trị. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 
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4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận về điều kiện kinh doanh; 

- Nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về 

điều kiện kinh doanh; 

- Nghiên cứu thực tiễn áp dụng các quy định hiện hành về điều kiện 

kinh doanh tại Quảng Trị; 

- Nghiên cứu giải pháp để hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh 

doanh và bảo đảm thực hiện ở Quảng Trị 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian, đối với các quy định của pháp luật, đề tài nghiên 

cứu hệ thống pháp luật bao gồm các quy định do các cơ quan nhà nƣớc ở 

Trung ƣơng và các cơ quan ở tỉnh Quảng Trị ban hành. Đối với hoạt 

động thực hiện pháp luật, đề tài chỉ nghiên cứu trong địa bàn tỉnh Quảng 

Trị. 

Hiện nay, theo quy định của Luật Đầu tƣ năm 2014 thì có tới 267 

ngành nghề/nhóm ngành nghề thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện. 

Tuy nhiên, luận văn chỉ nghiên cứu về một số ngành nghề kinh doanh có 

điều kiện nhƣ: Kinh doanh Billiards, kinh doanh khí gas, kinh doanh 

rƣợu, kinh doanh xuất khẩu gạo, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thủy sản; 

kinh doanh dịch vụ in ấn, kinh doanh dịch vụ vận tải bằng ô tô; kinh 

doanh dịch vụ khám chữa bệnh; kinh doanh dƣợc; kinh doanh xăng dầu. 

Lý do chỉ nghiên cứu các ngành nghề kinh doanh này là do phạm vi của 

một luận văn không thể nghiên cứu hết tất cả các ngành nghề kinh doanh 

có điều kiện vốn rất rộng và liên quan đến một hệ thống pháp luật đồ sộ. 

Hơn nữa, thực tiễn thực hiện pháp luật về điều kiện kinh doanh chỉ cho 

phép nghiên cứu những ngành nghề hiện có tại Quảng Trị, mà không thể 

nghiên cứu tất cả các ngành nghề. 

Về thời gian, đề tài nghiên cứu từ năm 2014 đến năm 2018. 

5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1. Phƣơng pháp luận 

Các vấn đề lý luận và thực tiễn đƣợc nghiên cứu trên cơ sở phƣơng 

pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch 

sử. 

5.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phƣơng pháp phân tích, so sánh, liệt kê, đối chiếu: Nhóm phƣơng 

pháp này sử dụng ở cả 3 chƣơng nhằm mục đích làm sáng tỏ những vấn 
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đề mang tính lý luận về điều kiện kinh doanh, nêu thực trạng pháp luật 

và thực tiễn thực thi liên quan đến điều kiện kinh doanh tại Quảng Trị. 

- Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp đƣợc sử dụng nghiên cứu các số 

liệu thứ cấp phục vụ cho đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật về điều 

kiện kinh doanh tại Quảng Trị;  

- Nghiên cứu trƣờng hợp điển hình: Tác giả sử dụng để nghiên cứu 

phân tích một số trƣờng hợp điển hình trong thực tế, nhằm làm sáng tỏ 

những tác động tiêu cực của pháp luật đến thực tiễn đời sống liên quan 

đến vấn đề điều kiện kinh doanh. 

6. Điểm mới của đề tài 

Luận văn có một số điểm mới sau: 

- Xây dựng khái niệm điều kiện kinh doanh; 

- Làm rõ đặc điểm của điều kiện kinh doanh; 

- Làm rõ những yêu cầu đặt ra trong áp dụng điều kiện kinh doanh; 

- Đánh giá khung pháp lý về điều kiện kinh doanh và thực tiễn áp 

dụng tại Quảng Trị; 

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh và 

nâng cao hiệu quả áp dụng tại tỉnh Quảng Trị; 

7. Kết cấu của luận văn 

Đề tài luận văn có 3 phần: Phần A: mở đầu, phần B: Nội dung, phần 

C: Kết luận. 

Trong phần nội dung, đƣợc chia thành 3 chƣơng. Chƣơng 1: Lý luận 

của pháp luật về điều kiện kinh doanh. Chƣơng 2: Thực trạng pháp luật 

về điều kiện kinh doanh và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Trị. Chƣơng 

3: Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh và bảo 

đảm thực hiện pháp luật tại tỉnh Quảng Trị. 

 

Chƣơng 1 

LÝ LUẬN CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐIỀU KIỆN KINH 

DOANH 

1.1.1. Khái niệm điều kiện kinh doanh 

Điều kiện kinh doanh là một thuật ngữ khá quen thuộc ở Việt Nam, 

kể cả ở góc độ nghiên cứu khoa học pháp lý, lẫn góc độ văn bản. Tuy 

vậy, có thể khẳng định rằng, tuy tồn tại từ khá lâu thuật ngữ này trong hệ 

thống pháp luật, nhƣng lại không hề có bất cứ một quy phạm pháp luật 

nào định nghĩa khái niệm “điều kiện kinh doanh”. Ngay cả gần đây, khi 
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ban hành Luật Đầu tƣ năm 2014, khái niệm “điều kiện kinh doanh” cũng 

không đƣợc định nghĩa. Luật này chỉ có đề cập một số dấu hiệu làm sáng 

tỏ một mức độ tƣơng đối về khái niệm “ngành nghề kinh doanh có điều 

kiện”. Theo đó, “ngành nghề kinh doanh có điều kiện là những ngành, 

nghề mà việc đầu tư kinh doanh vào các ngành nghề đó phải đáp ứng 

những điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn 

xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng”
3
. 

Theo tác giả luận văn, điều kiện kinh doanh là những điều kiện 

đƣợc luật, Pháp lệnh, Nghị định quy định, áp dụng cho những ngành 

nghề kinh doanh nhất định, và việc đầu tƣ kinh doanh phải tuân thủ các 

điều kiện đó. 

1.1.2. Đặc điểm của điều kiện kinh doanh 

Điều kiện kinh doanh có những đặc điểm sau đây: 

Thứ nhất, điều kiện kinh doanh được đặt ra nhằm bảo vệ trật tự 

công cộng 

Thứ hai, điều kiện kinh doanh là biện pháp pháp lý nhằm kiểm 

soát chủ thể kinh doanh theo trật tự chặt chẽ, an toàn 

Thứ ba, điều kiện kinh doanh rất dễ bị lạm dụng 

1.2. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU 

KIỆN KINH DOANH 

1.2.1. Khái niệm pháp luật về điều kiện kinh doanh 

Pháp luật về điều kiện kinh doanh là tổng thể các quy tắc bắt buộc, 

do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành, hoặc thừa nhận điều 

chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình xây dựng, quyết định, 

áp dụng điều kiện kinh doanh, cũng nhƣ hậu quả pháp lý của việc không 

đủ điều kiện kinh doanh. 

1.2.2. Đặc điểm của pháp luật về điều kiện kinh doanh 

Thứ nhất, pháp luật về điều kiện kinh doanh có phạm vi điều chỉnh 

rộng khắp các lĩnh vực kinh doanh, và có khung khổ pháp luật rộng. 

Thứ hai, pháp luật về điều kiện kinh doanh vừa mang tính chất 

hành chính vừa mang tính chất kinh tế 

1.3. Các yêu cầu đặt ra đối với pháp luật về điều kiện kinh doanh 

và áp dụng nó 

1.3.1. Yêu cầu đặt ra đối với pháp luật về điều kiện kinh doanh 

                                                           
3
 Khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tƣ năm 2014. 
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Thứ nhất, pháp luật về điều kiện kinh doanh không được đặt ra 

những điều kiện có tính chất áp đặt quy mô doanh nghiệp, chủ thể 

kinh doanh khác. 

Thứ hai, pháp luật về điều kiện kinh doanh không được quy định 

những điều kiện kinh doanh có tính chất can thiệp vào quyền tự quyết 

của thương nhân. 

Thứ ba, pháp luật về điều kiện kinh doanh không được quy định 

những điều kiện kinh doanh có thể can thiệp vào thị trường của 

thương nhân bằng những biện pháp hành chính mệnh lệnh. 

1.3.2. Yêu cầu đặt ra trong áp dụng điều kiện kinh doanh 

Thứ nhất, hoạt động kinh doanh ngành nghề đó ảnh hưởng xấu đến 

quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, 

sức khỏe cộng đồng 

Thứ hai, mức độ ảnh hưởng xấu tới trật tự công cộng lớn đến mức 

buộc Nhà nước phải đặt ra điều kiện kinh doanh trong luật 

Thứ ba, không có một biện pháp kiểm soát ngành nghề kinh doanh 

đó hiệu quả hơn so với việc đặt ra điều kiện kinh doanh 

1.4. Tiêu chí đánh giá pháp luật về điều kiện kinh doanh 

1.4.1. Tính công khai minh bạch của pháp luật về điều kiện kinh 

doanh 

Thứ nhất, pháp luật về điều kiện kinh doanh phải rõ ràng, dễ hiểu. 

Pháp luật về điều kiện kinh doanh phải đƣợc hiểu theo một cách thống 

nhất mà không tạo ra những nguy cơ hiểu theo nhiều cách khác nhau. 

Thứ hai, pháp luật về điều kiện kinh doanh cũng cần quy định rõ 

ràng trong quyền và nghĩa vụ của thƣơng nhân, rõ ràng và trình tự, thủ 

tục, chi phí đối với đối tƣợng có liên quan. Đặc biệt, pháp luật về điều 

kiện kinh doanh phải bảo đảm rằng việc thực hiện các quy định đó trên 

thực tế không tạo ra môi trƣờng tiêu cực, nhũng nhiễu, tham nhũng. 

1.4.2. Tính thống nhất của pháp luật về điều kiện kinh doanh 

1.4.3. Tính hợp lý của pháp luật về điều kiện kinh doanh 

1.4.4. Tính khả thi của pháp luật về điều kiện kinh doanh 

1.5. Pháp luật về điều kiện kinh doanh một số nƣớc trên thế giới 

và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

1.5.1. Pháp luật về điều kiện kinh doanh ở Mỹ 

1.5.2. Pháp luật về điều kiện kinh doanh ở Singapore 

1.5.3. Pháp luật về điều kiện kinh doanh của Trung Quốc 

1.5.4. Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

http://tapchitaichinh.vn/tags/S2luaCBkb2FuaA==/kinh-doanh.html
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Thứ nhất, cần phải học tập các quốc gia khác trên thế giới thiết lập 

cổng thông tin điện tử cung cấp toàn bộ các nội dung liên quan đến điều 

kiện kinh doanh cho các chủ thể kinh doanh. Mặc dù Luật Đầu tƣ năm 

2014 đã đƣa ra danh sách các ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

nhƣng các điều kiện kinh doanh đó là gì thì lại đƣợc quy định rải rác 

trong rất nhiều các văn bản khiến các chủ thể kinh doanh khó có thể tra 

cứu xem mình phải đáp ứng những gì gây ra mất thời gian, mà cũng gây 

khó khăn cho phía cơ quan quản lý. Với tiến bộ về khoa học kỹ thuật, 

việc thiết lập quản lý điều kiện kinh doanh qua mạng điện tử là một việc 

rất cần thiết và thiết nghĩ sẽ mang lại hiệu quả quản lý cao. 

Thứ hai, xem xét, học tập và xây dựng cơ chế về điều kiện kinh 

doanh cho cá nhân ở Việt Nam. Vì hiện nay, các cá nhân thực hiện hoạt 

động kinh doanh ở Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ hành 

nghề khi kinh doanh trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

nhƣng cơ chế đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề ở Việt Nam hiện nay 

rất nặng về hình thức và không đƣợc quản lý chặt chẽ. Cần thiết phải đặt 

ra cơ chế cấp phép chặt chẽ hơn đối với cá nhân tham gia vào hoạt động 

kinh doanh để họ có trách nhiệm hơn với nghề nghiệp mà mình thực 

hiện. 

Thứ ba, phải xác định rõ căn cứ thiết lập các điều kiện kinh doanh. 

Thực tế, các điều kiện kinh doanh chỉ đƣợc đặt ra khi thực sự cần thiết 

để bảo vệ nền kinh tế và an ninh xã hội. Ở các quốc gia đã trình bày ở 

trên, đặc biệt là ở Mỹ, có rất nhiều các điều kiện kinh doanh nhƣng đều 

đƣa ra đƣợc căn cứ thật cần thiết để thiết lập điều kiện kinh doanh và 

quy định cụ thể việc quản lý nó nhƣ thế nào. 

Ở Việt Nam, việc đƣa ra căn cứ thiết lập điều kiện kinh doanh còn 

chƣa thực hiện đƣợc. Theo Luật Đầu tƣ năm 2014, Việt Nam có 243 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện, việc xác định tại sao các ngành 

nghề này phải đáp ứng điều kiện mà pháp luật đặt ra và những điều kiện 

đó cụ thể là gì sẽ thực sự quan trọng. Nếu không làm tốt việc này rất có 

thể sẽ tạo ra những rào cản cho các chủ thể kinh doanh khi gia nhập thị 

trƣờng và làm giảm hiệu quả quản lý vốn có của điều kiện kinh doanh. 

1.6. Khung pháp luật về điều kiện kinh doanh ở Việt Nam hiện 

nay 

Theo tác giả luận văn, khung pháp luật điều chỉnh về điều kiện kinh 

doanh ở Việt Nam gồm rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể 

nhƣ sau: 
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1. Hiến pháp năm 2013: Hiến pháp năm 2013 là văn bản quy phạm 

pháp luật cao nhất trong hệ thống pháp luật có nhiều nguyên tắc, quy 

phạm trực tiếp và gián tiếp điều chỉnh đến vấn đề điều kiện kinh doanh. 

Cụ thể, Hiến pháp năm 2013 quy định về quyền con ngƣời, quyền công 

dân, trong đó, khẳng định quyền tự do kinh doanh là một quyền căn bản 

của công dân. Mặt khác, Hiến pháp năm 2013 cũng quy định về cơ chế 

hạn chế quyền con ngƣời, quyền công dân; mục tiêu của việc hạn chế 

quyền con ngƣời, quyền công dân; thái độ, trách nhiệm của Nhà nƣớc 

trong bảo vệ, bảo đảm quyền con ngƣời, quyền công dân,… 

2. Luật Đầu tƣ năm 2014: Đây là đạo luật chung, quy định bao quát 

về các vấn đề pháp lý về đầu tƣ, kinh doanh. Trong đó, tại phần phụ lục, 

luật này liệt kê các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trên cơ sở đó, 

các luật chuyên ngành sẽ quy định về điều kiện kinh doanh cụ thể cho 

ngành nghề kinh doanh đó. Luật Đầu tƣ năm 2014 đã đƣợc sửa đổi bởi 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy 

hoạch 2018; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 Luật sửa đổi, bổ 

sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh 

có điều kiện của Luật; Luật khí tƣợng thủy văn 2015. 

3. Nghị định 118/2015/NĐ-CP hƣớng dẫn Luật đầu tƣ: Đây là Nghị 

định quy định chi tiết, và hƣớng dẫn thi hành một số vấn đề pháp lý 

quan trong của Luật Đầu tƣ. 

4. Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về các điều kiện kinh 

doanh cụ thể đối với một hoặc một số ngành nghề kinh doanh nhất định 

nào đó. Số lƣợng văn bản quy định nhƣ trên rất nhiều. Tuy nhiên, trong 

phạm vi của luận văn chỉ xin nêu một số văn bản nhất định sau đây: Luật 

Công chứng 2014; Luật Luật sƣ; Luật Kinh doanh bất động sản năm 

2014; Nghị định 116/2017/NĐ-CP về quy định điều kiện sản xuất, lắp 

ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bão dƣỡng ô tô; Nghị 

định 66/2017/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm 

ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; Nghị định 46/2017/NĐ-CP 

quy định về điều kiện đầu tƣ và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị 

định 87/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm xe ô tô, xe 

gắn máy; Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh dầu khí; Nghị định 

94/2012/NĐ-CP về sản xuất kinh doanh rƣợu; Nghị định 109/2010/NĐ-

CP về kinh doanh xuất khẩu gạo; Nghị định 140/2007/NĐ-CP Hƣớng 

dẫn thi hành Luật thƣơng mại về kinh doanh dịch vụ lo-gi-stíc; Nghị 

định 77/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh lĩnh vực hàng hóa quốc 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-11-Luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-376177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-11-Luat-co-lien-quan-den-quy-hoach-376177.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-2017-320905.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-phu-luc-4-danh-muc-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-329011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-phu-luc-4-danh-muc-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-329011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-phu-luc-4-danh-muc-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-co-dieu-kien-329011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-khi-tuong-thuy-van-2015-298371.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-118-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-dau-tu-281054.aspx


10 
 

tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thƣơng; Nghị định 

86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải 

bằng ô tô; Thông tƣ 63/2014/TT-BGTVT về tổ chức quản lý dịch vụ vận 

tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đƣờng bộ; Nghị định 

110/2014/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải đƣờng thủy 

nội địa; Nghị định 107/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ 

đánh giá sự phù hợp;… 
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Điều kiện kinh doanh có thể hiểu là những điều kiện mà Nghị định, 

Pháp lệnh, Luật quy định mà tổ chức, cá nhân buộc phải đáp ứng để 

đƣợc phép kinh doanh những ngành nghề nhất định đã đƣợc quy định 

trong Luật Đầu tƣ năm 2014. Điều kiện kinh doanh đƣợc quy định trong 

pháp luật với mục đích bảo vệ trật tự công cộng, là một biện pháp pháp 

lý đƣợc áp dụng để kiểm soát chủ thể kinh doanh chặt chẽ hơn, an toàn 

hơn. Tuy vậy, điều kiện kinh doanh rất dễ bị lạm dụng, nếu không có 

những quy định và nguyên tắc cụ thể trong xây dựng luật pháp. 

Chỉ nên quy định điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề nào đó 

khi có đủ 3 điều kiện, đó là ngành nghề kinh doanh đó có khả năng ảnh 

hƣởng xấu tới trật tự công cộng; sự ảnh hƣởng tới trật tự công cộng đó 

đến mức đáng kể và không có biện pháp quản lý khác để ngăn ngừa việc 

ảnh hƣởng đó. 

Pháp luật về điều kiện kinh doanh đƣợc hiểu là tổng thể các quy 

định của pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành nhằm điều chỉnh 

các quan hệ xã hội trong quá trình xây dựng, áp dụng điều kiện kinh 

doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cũng nhƣ hậu 

quả pháp lý của việc kinh doanh không đủ điều kiện. Về đặc điểm, pháp 

luật về điều kiện kinh doanh có đặc điểm mang tính chất hành chính- 

thƣơng mại; đồng thời đây là lĩnh vực rãi rác ở nhiều văn bản pháp luật 

và do nhiều cơ quan khác nhau ban hành. 

Về mặt lý luận, pháp luật về điều kiện kinh doanh phải bảo đảm 

những yêu cầu nhất định, đó là không đƣợc quy định những điều kiện 

kinh doanh có tính chất áp đặt về quy mô hoạt động của thƣơng nhân; 

không đƣợc can thiệp vào thị trƣờng của thƣơng nhân hay can thiệp vào 

quyền tự quyết của thƣơng nhân. 

Để đánh giá pháp luật về điều kiện kinh doanh, có thể dựa trên 

những tiêu chí về tính công khai minh bạch, tính hợp lý, tính khả thi mà 

mỗi tiêu chí đều xác định rõ những nội dung cụ thể trong đó. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀ 

THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ 

2.1. Thực trạng pháp luật về điều kiện kinh doanh 

2.1.1. Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và thẩm quyền 

quy định điều kiện kinh doanh 

Theo quy định của Luật Đầu tƣ năm 2014, hiện nay có 267 ngành 

nghề/nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đƣợc nêu ở Danh mục 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trong số đó, có các ngành nghề 

kinh doanh nhƣ: Kinh doanh thể thao; kinh doanh rƣợu; kinh doanh khí; 

kinh doanh dƣợc; kinh doanh khám, chữa bệnh; kinh doanh dịch vụ in 

ấn; kinh doanh vận tải bằng ô tô; kinh doanh xăng dầu; kinh doanh thức 

ăn chăn nuôi, thủy sản; kinh doanh xuất khẩu gạo
4
. 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, không phải bất cứ 

cơ quan nhà nƣớc nào ở địa phƣơng khi ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật cũng đƣợc phép quy định về điều kiện kinh doanh, mà chỉ có 

một số cơ quan nhà nƣớc nhất định. Cụ thể, theo quy định của Luật Đầu 

tƣ năm 2014 thì “Điều kiện đầu tư kinh doanh (…) được quy định tại các 

luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không 

được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh”
5
. 

Nhƣ vậy, theo quy định, các cơ quan có thẩm quyền quy định điều 

kiện kinh doanh cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật chỉ bao gồm 

Quốc hội, Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội, Chính phủ. 

2.1.2. Các điều kiện kinh doanh cụ thể của một số ngành nghề 

kinh doanh thông dụng 

2.1.2.1. Điều kiện kinh doanh cụ thể đối với ngành nghề kinh doanh 

billiards 

- Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

- Điều kiện kinh doanh đối với một số hoạt động thể thao cụ thể 
2.1.2.2. Điều kiện kinh doanh cụ thể đối với ngành nghề kinh doanh 

khí 

2.1.2.3. Điều kiện kinh doanh cụ thể đối với ngành nghề kinh doanh 

rượu 

                                                           
4
 Xem thêm: Danh mục ngành nghề kinh doanh kèm theo Luật Đầu tƣ năm 2014. 

5
 Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tƣ năm 2014. 
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- Đối với sản xuất rƣợu công nghiệp: 

- Đối với sản xuất rƣợu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 

- Đối với sản xuất rƣợu thủ công để bán cho doanh nghiệp có 

Giấy phép sản xuất rƣợu công nghiệp để chế biến lại: 

- Đối với phân phối rƣợu: 

- Đối với bán buôn rƣợu: 

- Đối với bán lẻ rƣợu: 

- Đối với bán rƣợu tiêu dùng tại chỗ: 
2.1.2.4. Điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề xuất khẩu gạo 

2.1.2.5. Điều kiện kinh doanh cụ thể đối với ngành nghề kinh doanh 

vận tải bằng ô tô 

- Đối với điều kiện chung:  

- Điều kiện kinh doanh cụ thể:  

2.1.2.6. Điều kiện kinh doanh cụ thể đối với ngành nghề kinh doanh 

dịch vụ in ấn 

2.1.2.7. Điều kiện kinh doanh cụ thể đối với ngành nghề kinh doanh 

thức ăn chăn nuôi, thủy sản 

- Điều kiện đối với cơ sở sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi, 

thủy sản 

- Điều kiện đối với cơ sở mua bán thức ăn chăn nuôi, thủy sản 

- Điều kiện với cơ sở nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản 
2.1.2.8. Điều kiện kinh doanh cụ thể đối với ngành nghề kinh doanh 

dược 

2.1.2.9. Điều kiện kinh doanh cụ thể đối với ngành nghề khám chữa 

bệnh 

- Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa 

- Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên 

khoa 

2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về điều kiện kinh doanh tại 

tình Quảng Trị 

2.2.1. Tình hình áp dụng pháp luật về điều kiện kinh doanh 

Thứ nhất, tình hình thực hiện pháp luật về điều kiện kinh doanh 

dịch vụ khám chữa bệnh cũng nhƣ bán thuốc chữa bệnh 

Thứ hai, tình hình thực hiện pháp luật về điều kiện bán thuốc bảo vệ 

thực vật 

Thứ ba, thực hiện pháp luật về điều kiện kinh doanh ngành nghề 

xăng dầu, khí gas  
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Thứ tƣ, thực hiện pháp luật về điều kiện kinh doanh ngành nghề vận 

tải bằng ô tô. 

Thứ năm, việc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh rƣợu  

2.2.2. Những bất cập, vƣớng mắc trong áp dụng pháp luật 

Thứ nhất, còn lúng túng, thiếu thống nhất trong thực hiện pháp luật 

về điều kiện kinh doanh ở ngành nghề kinh doanh Billiards 

Thứ hai, tình trạng thuê mƣớn chứng chỉ, văn bằng nhằm kinh 

doanh dịch vụ khám chữa bệnh cũng nhƣ bán thuốc chữa bệnh vẫn còn 

diễn ra 

Thứ ba, tình trạng bán thuốc bảo vệ thực vật không giấy phép rất 

phổ biến 

Thứ tƣ, ngành nghề kinh doanh xăng dầu, khí gas có nhiều vi phạm 

nghiêm trọng và xử lý  

Thứ năm, ngành nghề kinh doanh vận tải bằng ô tô vẫn còn nhiều 

trƣờng hợp vi phạm điều kiện kinh doanh 

Thứ sáu, việc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh rƣợu 

chƣa bảo đảm 

2.2.3. Nguyên nhân của bất cập, vƣớng mắc trong áp dụng pháp 

luật 

2.2.3.1. Nhóm nguyên nhân từ các quy định của pháp luật về điều 

kiện kinh doanh 

Thứ nhất, Quy định về điều kiện kinh doanh billiards chƣa minh 

bạch, công khai 

Thứ hai, Quy định về điều kiện kinh doanh khí chƣa bảo đảm tính 

hợp lý 

Thứ ba, Quy định về điều kiện kinh doanh rƣợu chƣa bảo đảm công 

khai, minh bạch và hợp lý 

Thứ tƣ, Quy định về điều kiện kinh doanh sản xuất gạo còn chƣa 

hợp lý, thiếu tính khả thi 

Thứ năm,. Quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô chƣa 

bảo đảm tính công khai, minh bạch;tính thống nhất; tính hợp lý 

Thứ sáu, Quy định về điều kiện kinh đoanh đối với kinh doanh dịch 

vụ in ấn, kinh doanh thức ăn gia súc, thuỷ sản chƣa bảo đảm tính hợp lý 

Thứ bảy, Các quy định về kiểm soát ngăn ngừa và xử lý hành vi 

thuê mƣớn văn bằng, chứng chỉ để kinh doanh chƣa bảo đảm tính hợp 

lý, thống nhất 
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2.2.3.2. Các nguyên nhân từ công tác tổ chức thực hiện pháp luật về 

điều kiện kinh doanh tại Quảng Trị 

Thứ nhất, công tác chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện pháp luật về 

điều kiện kinh doanh ở Quảng Trị chưa được triển khai thường xuyên 

Thứ hai, Thiếu quy chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền 

quản lý về điều kiện kinh doanh 

Thứ ba, Mức độ hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật về 

điều kiện kinh doanh của người dân ở Quảng Trị chưa cao 

Thứ tư, Phong tục, tập quán, thói quen của một số bộ phận người 

dân ảnh hưởng xấu đến hiệu quả thực hiện các quy định về điều kiện 

kinh doanh tại đây 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Chƣơng 2 của luận văn đã tổng hợp các quy định của pháp luật 

nhằm làm rõ thực trạng pháp luật về điều kiện kinh doanh ở Việt Nam 

hiện nay. Trên cơ sở đó, đánh giá thực tiễn thực hiện các quy định này 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, việc thực hiện các quy định này ở 

Quảng Trị hiện còn tồn tại những vƣớng mắc, bất cập nhất định: Thứ 

nhất, còn lúng túng, thiếu thống nhất trong thực hiện pháp luật về điều 

kiện kinh doanh ở ngành nghề kinh doanh Billiards. Thứ hai, tình trạng 

thuê mƣớn chứng chỉ, văn bằng nhằm kinh doanh dịch vụ khám chữa 

bệnh cũng nhƣ bán thuốc chữa bệnh vẫn còn diễn ra. Thứ ba, tình trạng 

bán thuốc bảo vệ thực vật không giấy phép rất phổ biến. Thứ tƣ, ngành 

nghề kinh doanh xăng dầu, khí gas có nhiều vi phạm nghiêm trọng và xử 

lý chƣa hiệu quả. Thứ năm, ngành nghề kinh doanh vận tải bằng ô tô vẫn 

còn nhiều trƣờng hợp vi phạm điều kiện kinh doanh. Thứ sáu, việc thực 

hiện các quy định về điều kiện kinh doanh rƣợu chƣa bảo đảm. 

Những bất cập, hạn chế trong thực hiện pháp luật về điều kiện kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất phát từ những nguyên nhân do sự 

hạn chế của pháp luật cũng nhƣ do những nguyên từ công tác thực hiện 

pháp luật của địa phƣơng. Đối với nhóm nguyên nhân từ sự hạn chế của 

pháp luật, cụ thể: (i) điều kiện kinh doanh billiards chƣa minh bạch, 

công khai; (ii) điều kiện kinh doanh khí chƣa bảo đảm tính hợp lý; (iii) 

điều kiện kinh doanh rƣợu chƣa bảo đảm công khai, minh bạch và hợp 

lý; (iv) điều kiện kinh doanh sản xuất gạo còn chƣa hợp lý, khả thi; (v) 

điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô chƣa bảo đảm tính công khai, 
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minh bạch, thống nhất, hợp lý; (vi) điều kiện kinh đoanh đối với kinh 

doanh dịch vụ in ấn chƣa bảo đảm tính hợp lý; (vii) điều kiện kinh 

doanh thức ăn gia súc, thủy sản chƣa bảo đảm tính hợp lý; (viii) quy 

định về kiểm soát ngăn ngừa và xử lý hành vi thuê mƣớn văn bằng, 

chứng chỉ để kinh doanh chƣa bảo đảm tính hợp lý, thống nhất. 

Bên cạnh đó, nhóm các nguyên nhân trong công tác thực hiện pháp 

luật tại quảng trị, gồm: Một là, công tác chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện 

pháp luật về điều kiện kinh doanh ở Quảng Trị chƣa đƣợc triển khai 

thƣờng xuyên. Hai là, thiếu quy chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm 

quyền quản lý về điều kiện kinh doanh. Ba là, mức độ hiểu biết pháp 

luật và ý thức tuân thủ pháp luật về điều kiện kinh doanh của ngƣời dân 

ở Quảng Trị chƣa cao. Bốn là, phong tục, tập quán, thói quen của một số 

bộ phận ngƣời dân ảnh hƣởng xấu đến hiệu quả thực hiện các quy định 

về điều kiện kinh doanh tại đây. 

 

 

Chƣơng 3 

PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ 

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN TẠI 

QUẢNG TRỊ 

3.1. Các phƣơng hƣớng hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh 

doanh và bảo đảm thực hiện tại tỉnh Quảng Trị 

3.1.1. Phải bảo đảm quyền tự do kinh doanh 

3.1.2. Đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và bình đẳng 

3.1.3. Bảo đảm tính phù hợp các cam kết từ điều ước quốc tế và 

các hiệp định thương mại song phương và đa phương 

3.1.4. Bảo đảm điều kiện kinh doanh là công cụ pháp lý cuối cùng 

nhằm kiểm soát chủ thể kinh doanh khi không có biện pháp nào khác 

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh và 

bảo đảm thực hiện pháp luật tại tỉnh Quảng Trị  

3.2.1. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh 

3.2.1.1. Hoàn thiện quy định về điều kiện kinh doanh đối với ngành 

nghề kinh doanh billiards 

Do đó, theo tác giả luận văn, Luật Đầu tƣ nên thêm cụm từ loại trừ 

kinh doanh billiards hay những môn thể thao tƣơng tự nhƣ thế ra khỏi 

Danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, mà không nên quy 

định chung chung nhƣ hiện nay. Chính phủ cần nghiên cứu sửa đổi Nghị 
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định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo hƣớng liệt kê các 

nội dung kinh doanh cụ thể trong điều khoản về phạm vi điều chỉnh để 

bảo đảm tính tƣờng minh, công khai minh bạch trong quá trình áp dụng. 

3.2.1.2. Hoàn thiện các quy định về điều kiện kinh doanh khí gas 

Do đó, theo tác giả luận văn, trong thời gian tới, cần nghiên cứu bỏ 

các điều kiện cụ thể sau đây đối với ngành nghề kinh doanh khí gas: 

Thứ nhất, bỏ điều kiện phải có quyền sử dụng cầu cảng tối thiểu là 5 

năm (yêu cầu này hãy để cho thị trƣờng tự điều chỉnh). 

Thứ hai, bỏ điều kiện phải sở hữu trạm nạp sau 2 năm kể từ ngày 

đƣợc cấp giấy phép. 

Thứ ba, bỏ điều kiện có chai LPG, có hệ thống phân phối, có trạm 

nạp LPG đối với thƣơng nhân kinh doanh nhập khẩu khí gas. 

3.2.1.3. Hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh rượu 

Theo tác giả luận văn, để hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh 

doanh rƣợu hiện nay, cần nghiên cứu sửa đổi lại Nghị định 

105/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh rƣợu theo hƣớng cụ thể: 

Thứ nhất, làm rõ điều kiện “Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên 

môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rƣợu” nhằm minh bạch hóa điều 

kiện, tránh làm khó thƣơng nhân cũng nhƣ ngăn ngừa tiêu cực, tham 

nhũng trong quá trình cấp giấy phép kinh doanh. 

Thứ hai, bỏ điều kiện “là doanh nghiệp thành lập theo quy định của 

pháp luật” để cho phép các chủ thể không là doanh nghiệp nhƣ hợp tác 

xã, hộ kinh doanh cũng có thể kinh doanh sản xuất, phân phối, bán buôn 

rƣợu. 

Thứ ba, bỏ điều kiện “có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc 

hệ thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 150 m
2
 trở lên” đối 

với hoạt động phân phối rƣợu tránh can thiệp thái quá vào quy mô và 

cách thức hoạt động, quyền tự quyết của doanh nghiệp đã đƣợc ghi nhận 

trong Luật Doanh nghiệp 2014. Yêu cầu này để cho thị trƣờng điều 

chỉnh theo các nguyên tắc cạnh tranh đã đƣợc xác định trong Luật Cạnh 

tranh. 

Thứ tƣ, bỏ điều kiện “có quyền sử dụng hợp pháp kho hàng hoặc hệ 

thống kho hàng với tổng diện tích sàn sử dụng từ 50 m
2
 trở lên” đối với 

hoạt động bán buôn rƣợu do có những đặc điểm nhƣ kiến nghị thứ ba 

vừa nêu. 

Thứ năm, Nghị định 105/2015/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh 

rƣợu cũng nên rà soát lại và bãi bỏ tất cả các quy phạm viện dẫn đến các 
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thông tƣ nhằm bảo đảm nguyên tắc các điều kiện kinh doanh phải do 

Nghị định trở lên điều chỉnh. 

Thứ sáu, các Bộ, Cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đặc 

biệt là các cơ quan có chức năng quản lý về an toàn thực phẩm cũng 

phải rà soát lại tất cả các quy định của mình. Nếu có các quy định đặt ra 

những điều kiện kinh doanh thực phẩm cần phải hủy bỏ nhằm bảo đảm 

nguyên tắc vừa nêu. 

3.2.1.4. Hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo 

Thứ nhất, bãi bỏ điều kiện “ít nhất một kho chứa, một cơ sở xay xát 

gạo” ra khỏi những điều kiện kinh doanh của ngành nghề kinh doanh 

xuất khảo gạo, nhằm bảo đảm quyền tự quyết của thƣơng nhân đối với 

hoạt động kinh doanh, không cản trợ thƣơng nhân gia nhập thị trƣờng. 

Thứ hai, bãi bỏ điều kiện “địa điểm kho chứa và cơ sở xay xát phải 

cùng địa bàn cấp tỉnh với nơi có thóc gạo xuất khẩu” cũng xuất phát từ 

những lý do nhƣ đã nói ở kiến nghị thứ nhất. 

3.2.1.5. Hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải bằng 

ô tô 

Thứ nhất, bỏ điều kiện “là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã” ra khỏi 

điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách theo tuyến cố định, 

nhằm bảo đảm quyền bình đẳng cho mọi chủ thể kinh doanh, trong đó 

cho phép hộ kinh doanh đƣợc đầu tƣ kinh doanh ngành nghề này, gia 

nhập thị trƣờng. 

Thứ hai, bỏ điều kiện “phải có phƣơng án kinh doanh đã đƣợc phê 

duyệt” để ngăn ngừa việc tạo ra giấy phép con, và bảo đảm quyền tự chủ 

của doanh nghiệp đƣợc quyết định về phƣơng án kinh doanh, quyền mà 

Luật Doanh nghiệp đã bảo hộ. Hơn nữa, nhằm góp phần ngăn ngừa tiêu 

cực, tham nhũng và minh bạch về thủ tục đăng ký kinh doanh. 

Thứ ba, sửa đổi điều kiện “có phƣơng tiện thuộc sở hữu của mình 

hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng với công ty cho thuê tài 

chính, hoặc tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài chính” thành “có 

quyền sử dụng phƣơng tiện hợp pháp theo quy định của pháp luật” để 

mở rộng cách thức huy động vốn, huy động phƣơng tiên cho thƣơng 

nhân, không can thiệp vào cách thức hoạt động của thƣơng nhân; bảo 

đảm sự bình đẳng giữa các chủ thể có tài sản cho thuê (chủ thể có chức 

năng cho thuê tài chính và các tổ chức, cá nhân thông thƣờng khác). 

Thứ tƣ, bỏ điều kiện “ngƣời điều hành hoạt động vận tải phải công 

tác liên tục ít nhất 3 năm tại đơn vị vận tải” nhằm bảo đảm quyền tự 
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quyết của thƣơng nhân và đồng thời, không đánh bị nhầm lẫn giữa kinh 

nghiệm và năng lực. Vì nhƣ đã phân tích, kinh nghiệm hay năng lực của 

ngƣời điều hành, chủ yếu ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh của 

thƣơng nhân mà không ảnh hƣởng đến trật tự công cộng đến mức phải 

đặt ra điều kiện kinh doanh. 

Thứ năm, bỏ điều kiện “phải có nhân viên phục vụ khi xe có từ 30 

chổ ngồi trở lên, và phải đăng ký tiêu chuẩn chất lƣợng” bởi điều kiện 

này chỉ nhằm bảo vệ chất lƣợng dịch vụ cho ngƣời tiêu dùng mà không 

nhằm bảo vệ trật tự công cộng mà Luật Đầu tƣ đã đặt ra. Nói khác đi là 

điều kiện này trái với tinh thần của Hiến pháp, cũng nhƣ Luật Đầu tƣ 

năm 2014, can thiệp vào thị trƣờng của thƣơng nhân. 

Thứ sáu, bỏ điều kiện “có trụ sở tại thành phố trực thuộc Trung 

ƣơng thì phải có quy mô từ 20 xe trở lên, ở các địa phƣơng khác từ 10 

xe trở lên, riêng các chủ thể có đơn vị có trụ sở tại huyện nghèo phải có 

từ 5 xe trở lên” đối với ngành nghề kinh doanh vận tải hành khách theo 

tuyến cố định. Bởi lẽ, quy định này vô hình chung đã tạo thuận lợi cho 

nhà nƣớc trong việc quản lý tập trung, nhƣng nó gây khó cho nhà đầu tƣ, 

đặt ra điều kiện quá mức cần thiết khi mức đầu tƣ chẳng ảnh hƣởng đến 

trật tự công cộng nào nhƣ đã phân tích. 

3.2.1.6. Hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ in ấn 

Theo tác giả luận văn kiến nghị cần sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tƣ 

năm 2014 theo hƣớng không quy định ngành nghề kinh doanh dịch vụ in 

ấn là một ngành nghề có điều kiện nhƣ hiện nay, bởi nhƣ đã nêu, chúng 

ta có các giải pháp khác để kiểm soát hoạt động in ấn. 

3.2.1.7 Hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh thức ăn chăn 

nuôi, thủy sản 

Thứ nhất, sửa đổi Luật Đầu tƣ năm 2014 và Nghị định 39/2017/NĐ-

CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản, theo hƣớng khẳng định rõ 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện là “sản xuất, gia công thức ăn chăn 

nuôi, thủy sản” thay vì quy định là “kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thủy 

sản nhƣ hiện nay”. Cách sửa đổi nhƣ vậy sẽ thu hẹp phạm vi tác động 

của điều kiện kinh doanh. 

Thứ hai, bỏ điều kiện “có hoặc thuê phòng thử nghiệm để phân tích 

chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản trong quá trình sản xuất, gia 

công” ra khỏi điều kiện kinh doanh đối với hoạt động sản xuất, gia công 

thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Lý do là để nhằm bảo đảm tính tự quyết cho 

thƣơng nhân, đồng thời việc kiểm soát sản phẩm hàng hóa có thể thực 
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hiện bằng giải pháp về tiêu chuẩn chất lƣợng mà không cần phải đặt ra 

điều kiện kinh doanh, nhƣ các yêu cầu đã phân tích. 

3.2.1.8. Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ngăn ngừa và xử lý hành 

vi thuê mướn văn bằng, chứng chỉ để kinh doanh 

Thứ nhất, cần nghiên cứu, bổ sung tôi danh thuê, cho thuê văn bằng, 

chứng chỉ hành nghề nhằm mục đích kinh doanh vào pháp luật hình sự, 

để tạo ra hiệu quả ngăn chặn, ngăn ngừa và răn đe đối với những hành vi 

nguy hiểm này. Bởi lẽ hành vi này thực chất gây nguy hiểm không hề 

kém so với hành vi giả mạo giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền. 

Thứ hai, pháp luật hành chính cũng cần quy định ngƣời chịu trách 

nhiệm chuyên môn của thƣơng nhân ki nh doanh các ngành nghề này 

phải có mặt tại cơ sở kinh doanh trong quá trình kinh doanh. Nếu vắng 

mặt phải ủy quyền cho ngƣời khác điều hành kinh doanh và ngƣời đó 

cũng phải đáp ứng các điều kiện nhƣ ngƣời chịu trách nhiệm chuyên 

môn của thƣơng nhân. Đồng thời, pháp luật hành chính cũng phải quy 

định chế tài xử phạt đủ mạnh đối với vi phạm trong trƣờng hợp này. Có 

nhƣ vậy, cơ quan quản lý nhà nƣớc mới có đủ cơ sở pháp lý để kiểm 

soát hành vi sai phạm đó. 

3.2.2. Các giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật về điều kiện 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

3.2.2.1. Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Trị, cũng như ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và 

thành phố Đông Hà đối với việc thực hiện pháp luật về điều kiện kinh 

doanh 

3.2.2.2. Xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan 

chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện với nhau nhằm nâng cao hiệu quả quản 

lý nhà nước về điều kiện kinh doanh 

3.2.2.3. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và 

pháp luật về điều kiện kinh doanh cho các đối tượng liên quan trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị 

 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Về phƣơng hƣớng chung, việc hoàn thiện pháp luật về điều kiện 

kinh doanh và nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định này tại Quảng 

Trị cần bảo đảm quyền tự do kinh doanh theo tinh thần của Hiến pháp 

năm 2013; bảo đảm môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh; bảo đảm sự 

tƣơng thích với những cam kết của Việt Nam trong pháp luật quốc tế và 
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đồng thời, phải bảo đảm đây là biện pháp pháp lý cuối cùng khi các giải 

pháp quản lý khác không thể áp dụng đƣợc. 

Về giải pháp cụ thể, luận văn kiến nghị 2 nhóm giải pháp đó là 

nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh, và nhóm 

giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về điều kiện kinh doanh 

tại Quảng Trị. Đối với nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật, bao gồm 

các giải pháp hoàn thiện các quy định về điều kiện kinh doanh đối với 

các ngành nghề cụ thể: kinh doanh Billiards; kinh doanh thức ăn chăn 

nuôi, thủy sản; kinh doanh xuất khẩu gạo; kinh doanh xăng dầu; kinh 

doanh khí gas; kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; kinh doanh dƣợc; kinh 

doanh dịch vụ khám chữa bệnh; kinh doanh rƣợu; kinh doanh dịch vụ 

vận tải bằng ô tô; kinh doanh dịch vụ in ấn. 

Đối với nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định 

về điều kiện kinh doanh tại Quảng Trị, gồm các giải pháp sau đây: Thứ 

nhất, tăng cƣờng công tác chỉ đạo, đôn đốc của Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy 

ban nhân cấp huyện đối với công tác thực hiện pháp luật về điều kiện 

kinh doanh. Thứ hai, Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan 

chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện trong thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, 

xử lý vi phạm. Thứ ba, tăng cƣờng giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến 

thức, pháp luật cho các đối tƣợng có liên quan. 
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PHẦN KẾT LUẬN 

 

Điều kiện kinh doanh có thể hiểu là những điều kiện mà Nghị định, 

Pháp lệnh, Luật quy định mà tổ chức, cá nhân buộc phải đáp ứng để 

đƣợc phép kinh doanh những ngành nghề nhất định đã đƣợc quy định 

trong Luật Đầu tƣ năm 2014. Điều kiện kinh doanh đƣợc quy định trong 

pháp luật với mục đích bảo vệ trật tự công cộng, là một biện pháp pháp 

lý đƣợc áp dụng để kiểm soát chủ thể kinh doanh chặt chẽ hơn, an toàn 

hơn. Tuy vậy, điều kiện kinh doanh rất dễ bị lạm dụng, nếu không có 

những quy định và nguyên tắc cụ thể trong xây dựng luật pháp. 

Chỉ nên quy định điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề nào đó 

khi có đủ 3 điều kiện, đó là ngành nghề kinh doanh đó có khả năng ảnh 

hƣởng xấu tới trật tự công cộng; sự ảnh hƣởng tới trật tự công cộng đó 

đến mức đáng kể và không có biện pháp quản lý khác để ngăn ngừa việc 

ảnh hƣởng đó. 

Pháp luật về điều kiện kinh doanh đƣợc hiểu là tổng thể các quy 

định của pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành nhằm điều chỉnh 

các quan hệ xã hội trong quá trình xây dựng, áp dụng điều kiện kinh 

doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cũng nhƣ hậu 

quả pháp lý của việc kinh doanh không đủ điều kiện. Về đặc điểm, pháp 

luật về điều kiện kinh doanh có đặc điểm mang tính chất hành chính- 

thƣơng mại; đồng thời đây là lĩnh vực rãi rác ở nhiều văn bản pháp luật 

và do nhiều cơ quan khác nhau ban hành. 

Về mặt lý luận, pháp luật về điều kiện kinh doanh phải bảo đảm 

những yêu cầu nhất định, đó là không đƣợc quy định những điều kiện 

kinh doanh có tính chất áp đặt về quy mô hoạt động của thƣơng nhân; 

không đƣợc can thiệp vào thị trƣờng của thƣơng nhân hay can thiệp vào 

quyền tự quyết của thƣơng nhân. 

Để đánh giá pháp luật về điều kiện kinh doanh, có thể dựa trên 

những tiêu chí về tính công khai minh bạch, tính hợp lý, tính khả thi mà 

mỗi tiêu chí đều xác định rõ những nội dung cụ thể trong đó. 

Việc thực hiện các quy định này ở Quảng Trị hiện còn tồn tại những 

vƣớng mắc, bất cập nhất định: Thứ nhất, còn lúng túng, thiếu thống nhất 

trong thực hiện pháp luật về điều kiện kinh doanh ở ngành nghề kinh 

doanh Billiards. Thứ hai, tình trạng thuê mƣớn chứng chỉ, văn bằng 

nhằm kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh cũng nhƣ bán thuốc chữa 

bệnh vẫn còn diễn ra. Thứ ba, tình trạng bán thuốc bảo vệ thực vật 
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không giấy phép rất phổ biến. Thứ tƣ, ngành nghề kinh doanh xăng dầu, 

khí gas có nhiều vi phạm nghiêm trọng và xử lý chƣa hiệu quả. Thứ 

năm, ngành nghề kinh doanh vận tải bằng ô tô vẫn còn nhiều trƣờng hợp 

vi phạm điều kiện kinh doanh. Thứ sáu, việc thực hiện các quy định về 

điều kiện kinh doanh rƣợu chƣa bảo đảm. 

Những bất cập, hạn chế trong thực hiện pháp luật về điều kiện kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất phát từ những nguyên nhân do sự 

hạn chế của pháp luật cũng nhƣ do những nguyên từ công tác thực hiện 

pháp luật của địa phƣơng. Đối với nhóm nguyên nhân từ sự hạn chế của 

pháp luật, cụ thể: (i) điều kiện kinh doanh billiards chƣa minh bạch, 

công khai; (ii) điều kiện kinh doanh khí chƣa bảo đảm tính hợp lý; (iii) 

điều kiện kinh doanh rƣợu chƣa bảo đảm công khai, minh bạch và hợp 

lý; (iv) điều kiện kinh doanh sản xuất gạo còn chƣa hợp lý, khả thi; (v) 

điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô chƣa bảo đảm tính công khai, 

minh bạch, thống nhất, hợp lý; (vi) điều kiện kinh đoanh đối với kinh 

doanh dịch vụ in ấn chƣa bảo đảm tính hợp lý; (vii) điều kiện kinh 

doanh thức ăn gia súc, thủy sản chƣa bảo đảm tính hợp lý; (viii) quy 

định về kiểm soát ngăn ngừa và xử lý hành vi thuê mƣớn văn bằng, 

chứng chỉ để kinh doanh chƣa bảo đảm tính hợp lý, thống nhất. 

Bên cạnh đó, nhóm các nguyên nhân trong công tác thực hiện pháp 

luật tại quảng trị, gồm: Một là, công tác chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện 

pháp luật về điều kiện kinh doanh ở Quảng Trị chƣa đƣợc triển khai 

thƣờng xuyên. Hai là, thiếu quy chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm 

quyền quản lý về điều kiện kinh doanh. Ba là, mức độ hiểu biết pháp 

luật và ý thức tuân thủ pháp luật về điều kiện kinh doanh của ngƣời dân 

ở Quảng Trị chƣa cao. Bốn là, phong tục, tập quán, thói quen của một số 

bộ phận ngƣời dân ảnh hƣởng xấu đến hiệu quả thực hiện các quy định 

về điều kiện kinh doanh tại đây. 

Về phƣơng hƣớng chung, việc hoàn thiện pháp luật về điều kiện 

kinh doanh và nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định này tại Quảng 

Trị cần bảo đảm quyền tự do kinh doanh theo tinh thần của Hiến pháp 

năm 2013; bảo đảm môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh; bảo đảm sự 

tƣơng thích với những cam kết của Việt Nam trong pháp luật quốc tế và 

đồng thời, phải bảo đảm đây là biện pháp pháp lý cuối cùng khi các giải 

pháp quản lý khác không thể áp dụng đƣợc. 

Về giải pháp cụ thể, luận văn kiến nghị 2 nhóm giải pháp đó là 

nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật về điều kiện kinh doanh, và nhóm 
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giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về điều kiện kinh doanh 

tại Quảng Trị. Đối với nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật, bao gồm 

các giải pháp hoàn thiện các quy định về điều kiện kinh doanh đối với 

các ngành nghề cụ thể: kinh doanh Billiards; kinh doanh thức ăn chăn 

nuôi, thủy sản; kinh doanh xuất khẩu gạo; kinh doanh xăng dầu; kinh 

doanh khí gas; kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; kinh doanh dƣợc; kinh 

doanh dịch vụ khám chữa bệnh; kinh doanh rƣợu; kinh doanh dịch vụ 

vận tải bằng ô tô; kinh doanh dịch vụ in ấn. 

Đối với nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định 

về điều kiện kinh doanh tại Quảng Trị, gồm các giải pháp sau đây: Thứ 

nhất, tăng cƣờng công tác chỉ đạo, đôn đốc của Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy 

ban nhân cấp huyện đối với công tác thực hiện pháp luật về điều kiện 

kinh doanh. Thứ hai, Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan 

chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện trong thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, 

xử lý vi phạm. Thứ ba, tăng cƣờng giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến 

thức, pháp luật cho các đối tƣợng có liên quan. 
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